
THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHỦ YẾU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

VỀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

(Kèm theo Báo cáo số  592/BC-UBND, ngày 17/6 /2024 của UBND thành phố Lạng Sơn) 

 

SỐ TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ  

TÍNH 

KẾT QUẢ 

A CÔNG TÁC NỘI CHÍNH   

I Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác nội chính   

1 Số văn bản của Đảng, Nhà nước được quán triệt Văn bản 03 

2 Số văn bản ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính Văn bản 10 

3 Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc về công tác nội chính Cuộc  

4 Số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội đã được chỉ đạo xử lý 

Vụ  

II Công tác bảo đảm an ninh quốc gia   

5 Số vụ việc/người xâm phạm an ninh quốc gia đã phát hiện Vụ/người  

6 Số vụ án/bị can xâm phạm an ninh quốc gia đã khởi tố, điều tra Vụ/bị can  

7 Số vụ án/bị can về an ninh quốc gia đã truy tố Vụ/bị can  

8 Số vụ án/bị cáo về an ninh quốc gia đã xét xử Vụ/bị cáo  

9 Số vụ/người xâm phạm an ninh quốc gia xử lý bằng hình thức khác Vụ/người  

III Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội   
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10 Số vụ việc/người vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính Vụ/người  

11 Số vụ án/bị can đã khởi tố hình sự Vụ/bị can  

12 Số vụ án/bị can đã truy tố Vụ/bị can  

13 Số vụ án/bị cáo đã xét xử Vụ/bị cáo  

14 Số cuộc thanh tra đã triển khai Cuộc 02 

15 Số cuộc thanh tra đã kết thúc Cuộc 01 

16 Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã thụ lý Đơn 11 

Trong đó: Số vụ khiếu kiện đông người đã thụ lý 0 Vụ  

17 Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã giải quyết Đơn 9 

Trong đó: Số vụ khiếu kiện đông người đã được giải quyết 0 Vụ  

B CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG   

I Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác PCTN   

18 Số văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN được quán triệt, triển khai Văn bản 03 

19 Số văn bản ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN Văn bản 18 

20 Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN  Cuộc  

21 Số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được chỉ đạo xử lý Vụ  

II Tuyên truyền, phổ biến giáo dục về PCTN   

22 Số lớp/lượt người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN lớp/người 01 lớp/240 

người 

23 Số tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN được ban hành Tài liệu 240 

III Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng   
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24 Số cuộc kiểm tra/số cơ quan, đơn vị được kiểm tra về công khai, minh bạch 

trong tổ chức và hoạt động 

Cuộc/đơn vị  

25 Số đơn vị phát hiện có vi phạm về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt 

động 

0 Đơn vị  

26 Số người đã được chuyển đổi vị trí công tác/số người phải chuyển đổi vị trí 

công tác để phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật 

Người/ người 0/21 

27 Số người đã kê khai/số người phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của 

pháp luật 

Người/người 209/209 

28 Số bản kê khai tài sản, thu nhập đã được công khai Bản 209 

29 Số người được xác minh tài sản, thu nhập Người 29 

30 Số người bị kết luận kê khai tài sản không trung thực Người  

31 Số người bị xử lý do vi phạm quy định của pháp luật về kiểm sát tài sản, thu 

nhập 

Người  

32 Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được ban hành mới Văn bản 51 

33 Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được sửa đổi, bổ sung Văn bản  

34 Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được bãi bỏ Văn bản  

35 Số cuộc kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật 

về định mức, tiêu chuẩn, chế độ  

Cuộc/đơn vị 03/61 

36 Số đơn vị vi phạm quy định pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ  Đơn vị  

37 Số cuộc kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra về việc thực hiện quy tắc ứng xử Cuộc/đơn vị 01/14 

38 Số người vi phạm quy tắc ứng xử Người 0 

39 Số đơn vị vi phạm quy định về tặng và nhận quà tặng Đơn vị 0 
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40 Số người vi phạm quy định về tặng và nhận quà tặng Người 0 

41 Số người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được 

giao do có xung đột lợi ích 

Người 0 

42 Số người bị chuyển vị trí công tác khác do có xung đột lợi ích trong thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ được giao 

Người 0 

43 Số người đứng đầu bị xử lý hình sự do để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị do minh quản lý, phụ trách 

Người 0 

44 Số người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị do minh quản lý, phụ trách 

Người 0 

V Phát hiện, xử lý tham nhũng   

45 Số vụ việc/người tham nhũng, sai phạm về kinh tế bị phát hiện qua tự kiểm tra 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Vụ/người 0/0 

46 Số vụ việc/người tham nhũng, sai phạm về kinh tế bị phát hiện qua tự kiểm tra 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị, chuyển cơ quan điều tra để xử lý 

Vụ/người 0/0 

47 Số vụ việc/người tham nhũng, sai phạm về kinh tế bị phát hiện qua kiểm tra 

của cấp ủy, tổ chức đảng 

Vụ/người 0/0 

48 Số vụ việc/người tham nhũng, sai phạm về kinh tế bị phát hiện qua kiểm tra 

của cấp ủy, tổ chức đảng, chuyển cơ quan điều tra để xử lý 

Vụ/người 0/0 

49 Số vụ việc/người tham nhũng, sai phạm về kinh tế bị phát hiện qua công tác 

thanh tra 

Vụ/người 0 

50 Số vụ việc/người tham nhũng, sai phạm về kinh tế bị phát hiện qua công tác 

thanh tra, chuyển cơ quan điều tra để xử lý 

Vụ/người 0 

51 Số vụ việc/người tham nhũng, sai phạm về kinh tế bị phát hiện qua công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Vụ/người 0 
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52 Số vụ việc/người tham nhũng, sai phạm về kinh tế bị phát hiện qua công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, chuyển cơ quan điều tra để xử lý 

Vụ/người  

53 Số vụ việc/người tham nhũng, sai phạm về kinh tế bị xử lý hành chính Vụ/người 0 

54 Số vụ án/bị can đã khởi tố về các tội danh tham nhũng, kinh tế Vụ/bị can 0 

55 Số vụ án/bị can đã truy tố về các tội danh tham nhũng, kinh tế Vụ/bị can 0 

56 Số vụ án/bị cáo đã bị xét xử về các tội danh tham nhũng, kinh tế Vụ/bị cáo 0 

57 Tài sản thiệt hại do hành vi tham nhũng Triệu đồng 0 

58 Tài sản tham nhũng được thu hồi Triệu đồng 0 

59 Số người tố cáo tham nhũng được khen thưởng Người 0 

VI Các nội dung liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực   

60 Kết quả phát hiện các hành vi tiêu cực, lãng phí; các hành vi suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm về kỷ luật hành chính, lao động 

Người 0 

61 Kết quả xử lý cán bộ, đảng viên có vi phạm, tiêu cực:   

 - Chưa đến mức xử lý kỷ luật (kiểm điểm, phê bình, điều chuyển vị trí công 

tác...) 

Người 0 

- Kỷ luật hành chính Người 06 

- Kỷ luật đảng Người  

- Khởi tố hình sự Người  

62 Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra; kiến nghị của Kiểm toán 

Nhà nước 

 Kết luận, kiến nghị 0 

63 Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, 

lãng phí 

Nhận/giải quyết 0 
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64 Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên  Nhận/giải quyết 02/02 

C CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP   

I Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác CCTP   

60 Số văn bản của Đảng, Nhà nước về CCTP được quán triệt, triển khai Văn bản 6 

61 Số văn bản ban hành để chỉ đạo thực hiện công tác CCTP Văn bản 8 

62 Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác CCTP Cuộc 1 

63 Số cuộc họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trong kỳ báo cáo Cuộc 1 

II Tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật liên quan hoạt động tư pháp   

64 Số hội nghị, hội thảo được tổ chức/lượt người tham gia góp ý đối với các dự 

án luật 

HN/người 0 

65 Số văn bản tham gia góp ý của cơ quan, đơn vị đối với các dự án luật Văn bản 6 

III Tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp   

 

66 

Tổng số biên chế của Cơ quan điều tra, trong đó: Người  

Điều tra viên cao cấp Người  

Điều tra viên trung cấp Người  

Điều tra viên sơ cấp Người  

Cán bộ Điều tra Người  

 

67 

Tổng số công chức hiện có/biên chế được giao của Viện Kiểm sát, trong đó: Người / 

Kiểm sát viên cao cấp Người  

Kiểm sát viên trung cấp Người  

Kiểm sát viên sơ cấp Người  
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Kiểm tra viên Người  

Chuyên viên, kế toán… Người  

68 Tổng số công chức hiện có/biên chế được giao của Tòa án, trong đó: Người         / 

Thẩm phán cao cấp Người  

Thẩm phán trung cấp Người  

Thẩm phán sơ cấp Người  

Thư ký tòa án Người  

Thẩm tra viên Người  

Chuyên viên, kế toán… Người  

69 Số phiên tòa được xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp Phiên  

70 Tổng số biên chế làm công tác thi hành án hình sự Người  

71 Tổng số công chức hiện có/biên chế được giao làm công tác thi hành án dân 

sự, gồm: 

Người / 

Chấp hành viên cao cấp Người  

Chấp hành viên trung cấp Người  

Chấp hành viên sơ cấp Người  

Thẩm tra viên Người  

Thư ký Thi hành án Người  

Chuyên viên, kế toán… Người  

IV Tổ chức, hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp   

72 Số tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng Luật sư, Công ty Luật, Chi nhánh...) Tổ chức  
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73 Tổng số luật sư Luật sư  

74 Số vụ án hình sự có luật sư tham gia/Số vụ án hình sự Tòa án đã xét xử Vụ  

75 Tổng số người được trợ giúp pháp lý Người  

76 Số tổ chức hành nghề công chứng Tổ chức  

77 Tổng số Công chứng viên Người  

78 Tổng số giám định viên tư pháp Người  

79 Tổng số người giám định tư pháp theo vụ việc Người  

80 Số Văn phòng Thừa phát lại Văn phòng  

81 Tổng số Thừa phát lại Người  

82 Số tổ chức Đấu giá tài sản Tổ chức  

83 Tổng số Đấu giá viên Người  

84 Số tổ chức hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Tổ chức  

85 Tổng số Quản lý viên Người  

V Công tác giám sát của cơ quan dân cử   

86 Số cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân trong hoạt động tư pháp Cuộc  
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